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Một đợt sụt giảm thị trường lớn vào giữa tháng 8 đã chia quý 3 chậm chạp thành hai nửa. Với tính thanh khoản yếu trên các sàn giao dịch, BTC đã giảm từ ~29.000 USD xuống 

~26.000 USD chỉ trong một ngày, vào ngày 17 tháng 8, kéo tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử từ 1,2 nghìn tỷ USD xuống còn 1,1 nghìn tỷ USD. Không có tin tức thị trường thực sự 
quan trọng nào vào ngày hôm đó, có cảm giác như các nhà giao dịch đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần còn lại của mùa hè. Khối lượng trên CEX đã giảm 20,2% trong quý này so với quý 
2.

Mặc dù đã trải qua ba tháng khá sôi động nhưng thị trường tiền điện tử lại không có bất kỳ động lực nào. Những diễn biến tíchcực, chẳng hạn như chiến thắng của Ripple và 
Grayscale trước tòa trước SEC, đã được cân bằng bởi những tin tức giảm giá, chẳng hạn như cáo buộc của DoJ chống lại những người đồng sáng lập Tornado Cash, SEC buộc tội HEX 

và Pulsechain , cũng như việc bắt đầu phiên tòa xét xử SBF. Sự không chắc chắn xung quanh người đồng sáng lập Curve, Michael Egorov đối vớicác khoản vay trực tuyến đã gây ra sự 
lo lắng đáng kể trong DeFi , trong khi NFT cũng chứng kiến sự sụt giảm hơn nữa về khối lượng giao dịch và giá sàn khi thị trường gấu tiếp tục diễn ra.

Hai dự án thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong Quý 3 - dự án đầu tiên là Base, Coinbase Layer 2 được xây dựng trên OP Stack của Optimism đã ra mắt vào tháng 8. Trong khi 
degens tìm đường đến chuỗi trước khi ra mắt chính thức để suy đoán về memecoin , nhóm đã triển khai một chiến dịch ra mắt ấn tượng có tên là “ Onchain Summer” với một đội ngũ 
đối tác mạnh mẽ để thu hút và giữ chân người dùng trên chuỗi. Mặc dù Base chắc chắn được hưởng lợi từ việc có đầy đủ sức mạnhvà nguồn lực của Coinbase đằng sau nó, nhưng nó 

đã đặt ra tiêu chuẩn về cách tổ chức ra mắt chuỗi mới. Vào cuối quý 3, số lượng giao dịch trực tuyến hàng ngày trên Base hiệnngang ngửa với mạng chính Ethereum , Arbitrum và 
Optimism. Ở những nơi khác, Sui đã làm rất tốt với trò chơi Web3 Sui 1892 thúc đẩy các hoạt động trên chuỗi, nhưng các chuỗi mới khác được ra mắt trong quý như Mantle, Linea, Sei 

và Shibarium , do đó đã phải vật lộn để thu hút sự chú ý của người dùng, mặc dù hy vọng vẫn còn đó.

Trong khi việc ra mắt BASE được dàn dựng chặt chẽ thì những câu chuyện thành công của tiền điện tử có xu hướng đến từ những nơi không ngờ tới. Dự án thứ hai gây chú ý trong 

Quý 3 là friend.tech, được ra mắt không mấy rầm rộ trên BASE vào ngày 8 tháng 9. Nền tảng SocialFi kết hợp các phòng trò chuyện riêng tư dành cho những người có ảnh hưởng với 
các 'chìa khóa' có thể giao dịch, không chỉcấp quyền truy cập vào các phòng trò chuyện nói trên nhưng cũng được đánh giá cao về giá trị khi nhu cầu tăng lên. 

Thành công ban đầu của Friend.tech cũng đã thu hút được những người có ảnh hưởng bên ngoài tiền điện tử đến dùng thử nền 

tảng này, một dấu hiệu có lẽ cho thấy nó có thể mở rộng ra ngoài cộng đồng tiền điện tử. Hiện tại, khối lượng giao dịch ban đ ầu 
của các key đã giảm, nhưng dapp vẫn ghi nhận hoạt động lành mạnh. Mặc dù có lẽ còn quá sớm để gọi friend.tech là ứng dụng 
tuyệt vời cho BASE, nhưng cho đến nay, nó chắc chắn là nhân tố chính đóng góp vào thành công sau khi ra mắt của BASE.

Bất chấp sự thờ ơ chung xung quanh CT ngày nay, có lẽ đáng ngạc nhiên là sự tích hợp giữa DeFi và TradFi chưa bao giờ gần gũi
hơn thế. Tài sản trong thế giới thực (RWA) đã có cơ hội trong năm nay với việc giới thiệu Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ trực tuyến . 

Các thuật ngữ “blockchain” và “tokenization” đang được những gã khổng lồ Phố Wall nhắc đến với tần suất ngày càng tăng, 
trong khi các giải pháp mới như Chainlink CCIP đang giúp thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thế giới. Trong khi đó, sự chấp thuận 

bất ngờ đối với các ETF Ether dựa trên hợp đồng tương lai ở Mỹ đã khiến giá cả tăng vọt trong tuần cuối cùng của tháng 9. Giống 
như cảm giác như những kẻ thoái hóa có thể đang kiểm tra, TradFi dường như cuối cùng đã tập trung vào các chuỗi khối và sẵn 
sàng tham gia.

Bước vào quý cuối cùng của năm 2023, chúng tôi thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng tiền điện tử cần vạch ra con đường riêng 
cho tương lai. Ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế vĩ mô trên thị trường phần lớn đã giảm đi và tiền điện tử đã trở lại không

tương quan với chứng khoán Hoa Kỳ. Với chu kỳ cường điệu hóa công nghệ đã chuyển sang AI, ngành công nghiệp cần phải xây 
dựng các dapp có thể thể hiện mức độ liên quan và tính hữu ích của tiền điện tử và chuỗi khối đối với một nhóm người dùng 

thậm chí còn lớn hơn. Khi chúng ta cố gắng thoát khỏi tình trạng trì trệ của thị trường giá xuống, chúng ta hãy tiếp tục xây dựng.
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Tổng quan chung về thị trường tiền điện tử quý 3 năm 2023
Sau đợt phục hồi mạnh mẽ vào nửa đầu năm 2023, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 
10% trong quý 3 năm 2023, nhưng vẫn ở mức +35% tính đến thời điểm hiện tại

Vốn hóa thị trường

Tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch giao ngay (tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Khối lượng giao dịch

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 
gần 10% trong quý 3 năm 2023, tương đương 
119,1 tỷ USD theo giá trị tuyệt đối. Kể từ mức đỉnh 
vào ngày 17 tháng 4, tổng vốn hóa thị trường tiền 

điện tử đã giảm 16,3%.

Sau khi khối lượng giảm vào cuối tháng 3, nó đã 
dần dần tiếp tục giảm. Khối lượng giao dịch trung 
bình hàng ngày trong quý 3 năm 2023 ở mức 
39,1 tỷ USD, giảm 11,5% so với quý 2.

-9,63 %
Tổng thay đổi vốn hóa thị trường

trong Q3 2023

Trong Top 30, những động thái đáng chú ý bao 
gồm SOL leo từ vị trí #10 lên #7 và TUSD từ #23 
lên #19. LTC giảm từ #9 xuống #14, AVAX giảm 
từ #15 xuống #22 và BUSD tiếp tục trượt từ #18 

xuống #27 khi Binance thông báo ngừng hỗ trợ 
cho stablecoin kể từ tháng 2 năm 2024.

Trong khi đó, HBAR và FIL lần lượt lọt vào Top 30 ở 
vị trí thứ 29 và thứ 30 sau khi tụt hạng trong quý 

trước, trong khi LDO và ICP tụt hạng.

1,24 nghìn tỷ USD

1,12 tỷ USD

Nguồn: CoinGecko

0,83 tỷ USD
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Sự thống trị của tiền điện tử quý 3 năm 2023

Sự thống trị tương đối của 8 đồng tiền hàng đầu không thay đổi trong quý 3 năm 2023

Trong khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử 
giảm ~ 10%, sự thống trị của 8 đồng tiền hàng 
đầu vẫn tương đối không thay đổi trong quý 3.

Nguồn: CoinGecko
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'Đồng tiền chính’ BTC và ETH đều chứng kiến ​​sự 
thống trị của chúng giảm nhẹ 0,8% trong quý 3 
năm 2023.
Đồng tiền tăng nhiều nhất là USDT với mức 
thay đổi thống trị +0,7%, tiếp theo là ‘các đồng
tiền khác' với mức thay đổi +0,5% do các altcoin 
có mức tăng nhẹ trong quý này.

Sự thống trị của tiền điện tử (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)
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Lợi nhuận giá tiền điện tử quý 3 năm 2023​
Chỉ XRP, SOL, LINK và MKR có màu xanh trong quý 3 năm 2023, trong đó MKR hoạt động đặc 
biệt tốt, trong khi phân khúc P2E tiếp tục sụt giảm đáng kể

Lĩnh vực chơi để kiếm tiền tiếp tục tăng trưởng hai con số trong quý 3 năm 
2023, trong đó GALA chịu mức lỗ lớn nhất ở mức -42% và các mã thông báo 
khác chứng kiến mức giảm ~20%+ .

Trong 5 loại tiền điện tử hàng đầu, BTC, ETH và BNB đều giảm theo thị trường 
chung. Mặt khác, chiến thắng một phần của Ripple trước SEC và tâm lý ngày 
càng tích cực xung quanh Solana gần một năm sau sự sụp đổ của FTX đã giúp 
đẩy giá XRP và SOL lên cao hơn trong quý này.

Trong 5 token sàn giao dịch hàng đầu, BNB (-11%) và CRO (-10%) giảm theo 
mức giảm chung của thị trường, trong khi LEO (-7%) , OKB (-4%) và WBT (-2% ) 
vẫn tương đối kiên cường so với mức giảm chung của thị trường tiền điện tử là 
~ 10%.

Nhờ mức tăng +85% trong quý 3, MKR đã đột nhập thành công vào Top 5 
token DeFi , tiếp tục đà tăng +21% trong quý 2. Hiệu suất mạnh mẽ đến từ việc 
thực hiện kế hoạch Endgame, bao gồm việc tích lũy tín phiếu kho bạc ngày 
càng tăng trong kho bạc của mình.

LINK đứng thứ hai về hiệu suất (+30%), khi các nhà đầu tư ngày càng lạc quan 
với việc ra mắt Chainlink CCIP và hàng loạt chương trình thử nghiệm thành 
công với các công ty TradFi . Trong khi đó, 3 token DeFi khác lại giảm giá.

UNI (-15%) và LDO (-17%) lại chứng kiến mức lỗ hai con số, trong khi AAVE 
(-4%) vẫn tương đối kiên cường so với cả token DeFi và các lĩnh vực khác.

Nguồn: CoinGecko
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Vốn hóa thị trường
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Tổng quan về 15 Stablecoin hàng đầu quý 3 năm 2023

USDT đã tăng thị phần của mình lên 69% trong bối cảnh dòng tiền ổn định tiếp tục chảy ra

$83,3 tỷ
$-26,6 triệu (-0,03%)

$25,1 tỷ
-2,26 tỷ USD (-8,3%)

$3,8 tỷ
$-0,52 tỷ (-11,9%)

$3,4 tỷ
+$0,39 tỷ (+12,8%)

$2,3 tỷ
$-1,87 tỷ (-45,3%)

Phân tích vốn hóa thị trường của 15 Stablecoin hàng đầu (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Nguồn: CoinGecko

15 stablecoin hàng đầu giảm ~3,8% hoặc 4,8 tỷ 
USD về vốn hóa thị trường vào quý 3 năm 2023 
và hiện ở mức 121,3 tỷ USD.

Vốn hóa thị trường USDT vẫn không thay 
đổi tuy nhiên vào quý 3 năm 2023, nó đã 
chứng kiến mức tăng +2,6% của stablecoin 
thị phần. USDC chứng kiến mức giảm tuyệt 
đối lớn nhất ở mức -2,3 tỷ USD (-8,3%) trong 
khi BUSD chứng kiến mức giảm phần trăm 
lớn nhất (-45,3%) .

TUSD (+12,8%) là mã tăng duy nhất trong Top 
5 với mức vốn hóa thị trường tăng 0,39 tỷ USD.

-3,8 %
Top 15 sự thay đổi vốn hóa thị 

trường của Stablecoin trong quý 
3 năm 2023

Trong Top 15, những cái tên mới đáng chú ý 
bao gồm FDUSD (+55,8% hoặc 0,15 tỷ USD), 
CRVUSD (+1,8% hoặc 2,2 triệu USD) và PYUSD 
của PayPal (+113,2% hoặc 50,1 triệu USD) ở vị 
trí thứ #9, #13 và #15 tương ứng; tất cả đều 
được tung ra thị trường trong quý 3. Trong khi 
đó, FRAX (-33,2% hoặc 0,33 tỷ USD), USDP (-
50,7% hoặc 0,50 tỷ USD) và GUSD (-46,8% 
hoặc 0,27 tỷ USD) chứng kiến mức lỗ lớn 
nhất .

126.3 tỷ 
USD

USDT: 66%
USDC: 22%

DAI: 3%

TUSD: 2%
BUSD: 3%
Khác: 3%

USDT: 69%
USDC: 21%

DAI: 3%

TUSD: 3%
BUSD: 2%
Khác: 3%

121.3 tỷ 
USD
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Vốn hóa thị trường

8

Quý 3 năm 2023 Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500

Từ mức tiêu cực vừa phải (-0,54) trong quý 2, mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và 
S&P500 chuyển sang tích cực vừa phải (0,52) trong quý 3 sau khi cả hai thị trường đều giảm tương tự

S&P 500

Mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị 
trường tiền điện tử và Bitcoin đã quay 
trở lại mức 0,98 trong quý 3 sau khi đạt 
mức thấp hơn bình thường là 0,84 trong 
quý 2. BTC vẫn là tài sản quan trọng đối với 
tiền điện tử trong thị trường gấu.

Sau đợt phục hồi kéo dài trong hai quý đầu 
năm, S&P500 đã sụt giảm trong quý 3, 
đóng cửa giảm 3,8%. Với việc tiền điện tử 
cũng trải qua một quý giảm giá, mối tương 
quan giữa Bitcoin-S&P500 ở mức vừa 
phải là 0,43, trong khi mối tương quan 
tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử với 
S&P500 là 0,52.

Mặc dù đã quay trở lại điểm tương quan 
khá tích cực trong Quý 3, nhưng chuỗi diễn 
biến thị trường trong suốt quý không thực 
sự cung cấp bằng chứng về nhiều mối 
quan hệ giữa cả hai thị trường.

Về mặt biến động, thị trường tiền điện tử 
tổng thể biến động gấp 2,63 lần so với 
S&P500 trong quý 3, với mức biến động 
hàng năm là 28,4% so với 10,8%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500 (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch

https://www.marketwatch.com/
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Dòng thời gian sự kiện đáng chú ý quý 3 năm 2023

Quý 3 chứng kiến một số chiến thắng trong ngành, với chiến thắng trong vụ kiện của Ripple, tiếp theo là chiến thắng 
của Grayscale và cũng có một số điểm nổi bật đáng chú ý khác – Ra mắt BASE, Telegram Bots & Friend.Tech Hype

6 tháng 7 13 tháng 7 17 tháng 7 19 tháng 7 30 tháng 7

23 tháng 8 16-17 tháng 
8

10-11 tháng 
8

9 tháng 8 2 tháng 829 tháng 8

5 tháng 9 12 tháng 9 27-28 tháng 925 tháng 9 26 tháng 9

Metamask được giới 
thiệu 

off-ramping (USD, 
EUR, GBP)

Thanh lý FTX được 
phê duyệt và CoinEX 

được khai thác với 
giá 70 triệu USD

Mạng Mixin được 
khai thác với giá 
200 triệu USD 
(Khai thác lớn 

nhất trong quý 3)

Binance rời Nga;
Ethereum Holesky

Mạng thử nghiệm ra 
mắt

Pudgy Penguins công 
bố bán đồ chơi của 

mình tại các cửa hàng 
Walmart

Grayscale đã giành được 
kháng cáo để SEC xem xét 

trường hợp chuyển đổi 
Bitcoin Trust (GBTC) thành 

BTC ETF giao ngay

Litecoin đã trải 
qua đợt halving 

thứ ba

Curve Finance bị tấn công tái 
nhập, lỗ 70 triệu USD; BASE ra 

mắt “không chính thức”

Sam Bankman-
Fried bị bỏ tù; 

Friend.tech ra mắt
BASE chính 
thức ra mắt

Telegram Bots 
đạt mức vốn hóa 

thị trường 

Chainlink ; 
Mantle L2 ra mắt

Cầu Multichain được 
khai thác với giá hơn 

125 triệu USD

Thẩm phán phán 
quyết việc bán XRP 

của Ripple không 
phải là chứng 

khoán

Linea và SEI ra 
mắt

Shibarium ra mắt
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Giá Bitcoin quý 3 năm 2023 so với khối lượng giao dịch
Bitcoin đạt mức cao hàng năm là 31.446 USD vào tháng 7 nhưng đóng cửa quý 3 giảm 11,5% so 
với quý trước; tuy nhiên so với đầu năm nó vẫn tăng +63,1%

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Giá bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay ngày 21 tháng 4 - ngày 21 tháng 10Giá bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay ( tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

$30,481

Sau thông báo về việc nộp đơn ETF giao ngay của 
Blackrock, BTC tiếp tục đạt mức cao nhất hàng 
năm khác là 31.446 USD vào ngày 14 tháng 7, 
đánh dấu mức tăng 89,3% so với đầu năm.

Tuy nhiên, kể từ đó, nó đã bắt đầu giảm, kết thúc 
quý 3 ở mức 26.969 USD, giảm -11,5% so với thời 
điểm bắt đầu quý.

Sự sụt giảm vào giữa tháng 8 trùng hợp với các báo 
cáo rằng SpaceX đã bán bớt một số cổ phần bitcoin 
của mình, cũng như gã khổng lồ bất động sản Trung 
Quốc Evergrande nộp đơn xin phá sản.

Các sự kiện đáng chú ý đối với bitcoin trong quý 3 
bao gồm việc SEC hoãn tất cả các quyết định về ETF 
BTC giao ngay sang tháng 10, cũng như việc 
Grayscale thắng kiện trước SEC để xem xét quyết 

định chuyển GBTC thành ETF sau.

-11,5 % 
Giá bitcoin quay trở lại trong

Quý 3 năm 2023

Khối lượng giao dịch trung bình trong quý 3 năm 
2023 đứng ở mức 11,0 tỷ USD, giảm 20,6% so với 
quý trước .

Nguồn: CoinGecko

$26,969

$25,133

Mức cao 
hàng năm

$31,446

Lợi nhuận quý 1 

năm 2023 +72,4%

Lợi nhuận quý 3 năm 

2023 -11,5%
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Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin quý 3 năm 2023

Trước sự kiện halving Bitcoin vào năm tới, tổng hashrate và độ khó khai thác tiếp tục tạo ra ATH 
trong suốt năm 2023 khi các công ty khai thác tiếp tục mở rộng công suất

Tốc độ băm TH/s

Tổng tỷ lệ băm của Bitcoin ( tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Cao nhất mọi 
thời đại

506m TH/s Tốc độ băm khai thác tiếp tục tăng , tăng 
17% theo quý, đồng thời đạt mức ATH 
khác là 506 triệu TH/s vào 15/09. Độ khó 
khai thác tiếp tục tăng, lần đầu tiên vượt quá 
50 nghìn tỷ vào ngày 13 tháng 6 và kết thúc 
quý 3 ở mức ~ 57T.

+ 17,0 % 
Tỷ lệ băm của Bitcoin tăng

vào năm 2023 quý 3

Diễn biến khai thác:

• Vanguard mua lần lượt 6,6 triệu và 2,7 triệu 
cổ phiếu khác của Marathon Digital và Riot 
Blockchain, nâng tổng vốn đầu tư vào các 
công cụ khai thác bitcoin lên 560 triệu USD.

• Core Scientific mua thêm 27k máy khai thác 
ASIC; Giữ thêm 2k nữa.

• Oman ra mắt cơ sở khai thác bitcoin trị giá 
~350 triệu USD; Kuwait cấm khai thác 
bitcoin và tiền điện tử hoàn toàn

Nguồn: Blockchain.com

392m TH/s Sau quý 2 bội thu, doanh thu của công ty 
khai thác đã giảm nhẹ trong quý 3 do phí 
giao dịch giảm. Phí tăng đột biến trước đó 
đến từ Ordinals, đà tăng đã giảm dần.335m TH/s

https://www.blockchain.com/explorer
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Việc cắt giảm sản lượng kéo dài đã khiến giá dầu thô tăng vọt, đồng thời làm dấy lên lo ngại 
lạm phát; trong khi đó việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ đã khiến TLT sụp đổ và DXY tăng giá

Bitcoin so với các loại tài sản chính ( Tháng 7 - tháng 9 năm 2023)

Tất cả tài sản đều giảm ngoại trừ dầu thô (+29%) và DXY 
(+3%) , với TLT (-14%) và BTC (-12%) chứng kiến những 
tổn thất lớn nhất.

Lợi nhuận về giá của Bitcoin quý 3 năm 2023 so với các loại tài sản chính

Trả lại 
giá

Giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ trong quý 3 năm 2023 do 
lo ngại nguồn cung thắt chặt do Nga và Ả Rập Saudi kéo 
dài thời gian cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm, làm 
dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu phục hồi.

Việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ đã khiến lãi suất tín phiếu 
Kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt, đặc biệt là trái phiếu dài hạn bị 
ảnh hưởng. Tính đến ngày 30 tháng 9, TLT đã giảm 38% 
kể từ đầu năm 2022. Lợi suất cao hơn cũng dẫn đến đồng 
đô la Mỹ mạnh hơn, do đó DXY tăng giá.

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch
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https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-dip-high-interest-rate-outlook-outweighs-tight-supply-2023-09-26/
https://www.marketwatch.com/
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API dành cho doanh nghiệp

Số liệu thị trường đáng tin cậy, chính xác và toàn 

diện dành cho các dự án, nhà phát triển và nhà 

giao dịch tiền điện tử.

✓ Cải thiện việc cung cấp tiền điện tử & NFT cho dự án của bạn

✓ Tiết kiệm thời gian và chi phí - không xây dựng nguồn cấp dữ 

liệu giá từ đầu

✓ Giúp người dùng cuối khám phá động lực thị trường

✓ Dữ liệu DEX có sẵn theo yêu cầu

850 +
SÀN GIAO DỊCH

10.000 +
COINS

3.000 +
NFTS

50
ENDPOINTS

10B +
CALLS MỖI THÁNG

10 năm
DỮ LIỆU LỊCH SỬ

Hãy dùng thử Gói khóa API demo mới của chúng tôi 🔑

Có sẵn cho tất cả người dùng CoinGecko với chi phí bằng 0 .

Giới hạn hàng tháng là 10.000 calls và giới hạn tốc độ 30 calls/phút.

NHẬN KHÓA API DEMO CỦA BẠN

https://www.coingecko.com/en/chains
https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2023-Q3-Report&utm_medium=report-pdf


CoinGecko 2023 Q3 Crypto Industry Report

PHÂN TÍCH ETH
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Giá Ethereum quý 3 năm 2023 so với khối lượng giao dịch
Giá ETH giảm -13,6% trong quý 3 năm 2023, quý đầu tiên của năm 2023 đóng cửa trong sắc đỏ; 
ETH kể từ đầu năm vẫn tăng 39,6%

Nguồn: CoinGecko

Giá Ethereum và khối lượng giao dịch giao ngay (tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Giá ETH Khối lượng
giao dịch

ETH đóng cửa quý 3 năm 2023 ở mức 1.671 USD, 
tương ứng với -13,6% giảm trong quý.

Nó bắt đầu quý ở mức 1.934 USD và giảm dần 
trong suốt quý. Điều này trùng hợp với sự suy 
thoái thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù tổng số ETH 
đặt cược tăng lên, nhưng điều này không ngăn 

được tình trạng bán tháo.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của ETH ở mức 
trung bình 211 tỷ USD trong quý 3 năm 2023, 
giảm -5,4% so với 223 tỷ USD trong quý 2 năm 

2023.

Các dự án Lớp 2 của Ethereum đã có một quý bận 
rộn, với nhiều dự án được triển khai: Mantle 
Network , Linea , Base và Shibarium

-13,6 %
Lợi nhuận của giá ETH vào 

quý 3 năm 2023
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2023 +6,0%
Mức cao 

hàng năm
$2,118

Lợi nhuận quý 3 năm 

2023 -13,6%

$1,934

$1,671

Trong khi đó, Ethereum Foundation đã đề xuất EIP-
7154 giảm số lượng trình xác thực được thêm 
vào mỗi kỷ nguyên do sự tăng trưởng vượt bậc 
của hoạt động đặt cược ETH đang đặt ra thách thức 

cho mạng.
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Đặt cược lớp đồng thuận Ethereum quý 3 năm 2023
Đặt cược ETH chứng kiến mức tăng trưởng chậm (+14,5%) trong quý 3 năm 2023; Lido vẫn dẫn 
đầu trong khi Coinbase, Binance mất thị phần

Các sàn giao dịch như Coinbase và Binance 
tiếp tục mất thị phần vào tay các đối thủ 
cạnh tranh. Trong khi đó, dòng vốn Kraken 
cuối cùng đã chấm dứt sau khi đóng cửa 
dịch vụ đặt cược tại Hoa Kỳ.

Tổng số ETH đặt cược đạt 27,3 triệu đến 
cuối Quý 3 năm 2023, tăng 3,5 triệu QoQ . 
Tổng số ETH đặt cược tăng với tốc độ 
chậm hơn so với quý 2 năm 2023, trong 
đó 5,6 triệu được đặt cược.
Lido vẫn là nhà cung cấp dịch vụ đặt 
cược chiếm ưu thế, với 32,2% tổng số 
ETH được đặt cược, tăng nhẹ từ 31,9% 
trong quý 2.

Figment đã nổi lên là nhà cung cấp đặt 
cược lớn thứ ba sau khi thêm 441 nghìn 
ETH, tăng 50,8% so với quý trước.

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby)

Tổng số ETH đặt cọc trong Trình xác thực (Tháng 1 – Tháng 9 năm 2023) 8,1%
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OKX DARMA Capital Stakefish

Frax Others

23.596.678

18.006.199

Tổng số ETH đặt cọc 
trong quý 2 năm 2023 

+30,3%

Tổng số ETH đặt cọc 
trong quý 1 năm 2023 

+13,6%

Tổng số ETH đặt cọc 
trong quý 3 năm 2023 

+14,5%
27.263.813

https://dune.com/hildobby/eth2-staking
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Tỷ lệ đốt Ethereum quý 3 năm 2023
ETH đã trải qua quý lạm phát đầu tiên vào năm 2023, khi hoạt động trên blockchain giảm xuống; 
Mạng Ethereum đã thêm ~ 850 ETH vào lưu thông vào quý 3 năm 2023

ETH

Bảng xếp hạng Top 6 đốt token Q3

Quý 3 năm 2023 chứng kiến hơn 199 nghìn ETH bị 
đốt cháy, trong khi 200 nghìn ETH được thải ra.
Điều này dẫn đến ~850 ETH được thêm vào lưu 
thông, quý đầu tiên ETH đã bị lạm phát kể từ đầu 

năm.

Hầu hết số ETH bị đốt trong quý này xảy ra vào 
tháng bảy. Vụ đốt lớn nhất trong một ngày xảy ra 
vào ngày 5 tháng 7, trong đó 5,2 nghìn ETH đã 
từng là bị đốt cháy. Con số này khác xa so với mức 

cao nhất hàng năm là 14,6 nghìn ETH bị đốt cháy 
vào ngày 5 tháng 5 .

Uniswap vẫn là thống trị trong quý 3 veef vieecj
ddoots ETH, đốt 19,5 nghìn ETH. Tuy nhiên, đây là 
mức giảm -88,4% so với mức đốt 97,5 nghìn ETH 
trong quý 2.

Mạng lớp 2 như zkSync và Arbitrum cũng tiếp 
tục nằm trong số những nơi đốt ETH hàng đầu, 
bằng chứng cho thấy dòng người dùng liên tục 
đang kết nối ETH với các mạng này.

4

zkSync
6,7k ETH

2

ETH Transfers
11,1k ETH

3

USDT
7,2k ETH

1

Uniswap
19,5k ETH

5

Arbitrum
3,2k ETH

6

MetaMask
2,5k ETH

Nguồn: Etherscan , Dune Analytics (@cembar)

199K
ETH bị đốt vào quý 3 năm 

2023

Tỷ lệ đốt ETH so với tỷ lệ phát thải (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

https://etherscan.io/
https://dune.com/cembar/ETH-Burned
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Blockchain mới vào năm 2023
Sui chiếm ưu thế trong số các blockchain mới, chiếm 91% tổng số giao dịch từ tháng 5 đến 
tháng 9 năm 2023

Giao dịch Blockchain (tháng 5 – tháng 9 năm 2023)

Giao dịch hàng tháng

Sui chiếm ưu thế trong số các blockchain 
được ra mắt vào năm 2023. Từ tháng 5 đến 
tháng 9, nó chiếm 91% giao dịch giữa các 
Lớp 2 này.

Trong số 885 triệu giao dịch, 802 triệu giao 
dịch được thực hiện trên chuỗi khối Sui .

Phần lớn hoạt động trên Sui diễn ra vào 
tháng 7, với số lượng giao dịch tăng vượt 
mức 710 triệu nhờ Sui 8192, một trò chơi 
giải đố trong đó mỗi nước đi được tính là 
một giao dịch. Trong cùng tháng, đối thủ 
gần nhất của nó là Base, đạt được 2,8 triệu 
giao dịch, ít hơn 251 lần so với Sui.

Chỉ Base và Sui chứng kiến số lượng giao dịch 
hàng tháng vượt qua 10 triệu trong tháng 9.

Trong khi đó, Polygon zkEVM có ít hơn 1 triệu 
giao dịch trong cùng tháng.

May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23

 Polygon zkEVM  Base  Linea  Mantle  Shibarium  opBNB  Sui
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Nguồn: Etherscan , Artemis

52M 26M

26M17M

7M8M

6M

7M

802 triệu
Giao dịch trên Sui kể từ 

tháng 5 năm 2023

https://etherscan.io/
https://app.artemis.xyz/project/sui
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Cuộc chiến Bot

Memecoin trong quý 2 đã tạo ra nhiều Bot Telegram và Discord khác nhau trong quý 3, từ Bot giao dịch DEX đến 
Bot tạo hợp đồng; Các bot giao dịch đã tích lũy được khối lượng 3,2 tỷ USD kể từ đầu năm 2023

Nguồn: Dune Analytics (@whale_hunter)
*Khối lượng giao dịch của Maestro và Wagie Bot được tính từ doanh thu họ kiếm được

Bot Wars xuất hiện vào quý 3 năm 2023, 
trong đó bot giao dịch là nổi bật nhất. Khối 
lượng giao dịch bot trong quý 3 đạt tổng 
cộng 1,9 tỷ USD, đóng góp tới 61,1% tổng 
khối lượng giao dịch vào năm 2023. 
Maestro là bot hàng đầu, chiếm 58,7% thị 
phần khối lượng giao dịch trong quý 3. Đáng 
chú ý, Maestro là bot Telegram lâu đời nhất, 
đã hoạt động từ tháng 7 năm 2022.

Khối lượng giao dịch của 5 Bot hàng đầu (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)
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Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23

 Maestro  Unibot  Banana Gun  Alphaman  Wagie Bot

Khối lượng giao dịch ($)
Phát hành Unibot

Đứng thứ hai, Unibot nổi bật với tư cách là 
bot đầu tiên tung ra token gốc của riêng 
mình. Điều này cho phép chia sẻ doanh thu 
cho chủ sở hữu mã thông báo, làm dấy lên 
câu chuyện về “bot chia sẻ doanh thu” . 
Banana Gun đã dần chiếm được thị phần 
sau khi ra mắt token vào tháng 9.

Kể từ đó, nhiều loại bot chia sẻ doanh thu đã 
được đưa vào thị trường, bao gồm các bot 
tóm tắt trò chuyện như Paal AI và các bot 
tạo hợp đồng như EspressoBot và SaintBot .

29,5M

12,0M

3,2 tỷ USD
Khối lượng giao dịch của 

Telegram Bot kể từ tháng 1 năm 
2023

https://dune.com/whale_hunter
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Friend.tech và sự trở lại của (3,3)
Một ứng dụng SocialFi phi tập trung mới có tên Friend.tech đã ra mắt, cho phép người dùng 
tương tác trực tiếp với người sáng tạo

Việc xác nhận đợt airdrop sắp tới đã thu hút 
làn sóng nhà đầu cơ đến với nền tảng này. Thứ 
sáu hàng tuần, người dùng trên nền tảng sẽ 
nhận được điểm, được cho là có liên quan đến 
airdrop. Điều này đã dẫn đến (3,3) , trong đó 
các nhà đầu cơ mua chìa khóa của nhau để 
tăng giá trị cho chìa khóa của chính họ , do 
đó đảm bảo phân bổ điểm lớn hơn cho chính 
họ.

Nguồn: Dune Analytics (@21co)
*TVL đề cập đến Tổng giá trị của các khóa được đúc (đã mua) trừ đi các khóa được đổi (đã bán)

Kể từ khi thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 
2023, Friend.tech đã tích lũy được 49,0 triệu 
trong Tổng giá trị bị khóa (TVL) với 298,8 
nghìn người dùng vào cuối tháng 9 năm 2023. 

Friend.tech's Nền tảng SocialFi , được hỗ trợ bởi 
Paradigm, mang đến cho người dùng cơ hội 
mua “chìa khóa”, cấp quyền truy cập vào 
phòng trò chuyện riêng tư với những người có 
ảnh hưởng. Ngoài ra, nó cho phép các nhà đầu 
cơ tham gia giao dịch các “chìa khóa” này. Ngoài 
trò chuyện, friend.tech còn giới thiệu các tính 
năng bổ sung như chia sẻ ảnh và tích hợp thẻ 
tín dụng.

49 triệu USD
Tổng giá trị bị khóa 

kể từ tháng 8

Friend.tech TVL & Khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt
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$7,9M

$16,9M

$20,0M

https://dune.com/21co/friendtech-analysis
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Theo dõi DEX và giá tiền điện tử theo thời gian thực. Nhận dữ liệu thị trường của:

Khám phá cơ hội lớn tiếp theo trong không 
gian trao đổi phi tập trung (DEX) và DeFi với 
GeckoTerminal . 📈

Có gì mới:
Chủ dự án? Gửi thông tin mã thông báo và 

mạng xã hội của bạn để theo dõi nâng cao!
[ Hướng dẫn ]

Builder? Khám phá dữ liệu thị trường thông 
qua GeckoTerminal API công khai (endpoints 
mới!)

So sánh tất cả các mạng bằng DEX TVL bằng 
cách sử dụng Xếp hạng chuỗi .Luôn cập nhật với GeckoTerminal:

112
CHUỖI 

BLOCKCHAIN

740+
DEX

2,1M+
BỂ BƠI

1,8M+
TOKEN

http://www.geckoterminal.com/
http://www.geckoterminal.com/
https://www.geckoterminal.com/request-form/update-token
https://twitter.com/GeckoTerminal/status/1696461594300236148
https://apiguide.geckoterminal.com/
https://www.geckoterminal.com/chain-rankings
http://www.geckoterminal.com/
https://t.me/geckoterminal
http://www.geckoterminal.com/
https://twitter.com/GeckoTerminal
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Tổng quan về DeFi quý 3 năm 2023
Mặc dù vốn hóa thị trường DeFi có ít tiến triển trong tháng 7, nhưng lĩnh vực này một lần nữa đã 
chứng tỏ khả năng phục hồi của mình sau đợt lao dốc tháng 8, giành lại thị phần vào cuối tháng 9

Vốn hóa thị trường % thị trường

Nguồn: CoinGecko

Khủng 
hoảng ngân 
hàng TradFi

Vốn hóa thị trường DeFi chứng kiến sự sụt giảm 
nhỏ trong quý 3 năm 2023, giảm thêm 4,9% từ 
48 tỷ USD trong quý 2 năm 2023 xuống còn 46 tỷ 
USD trong quý 3 năm 2023. Điều thú vị là DeFi đã 
hoạt động tốt hơn thị trường tiền điện tử tổng 
thể trong quý 3, khi vốn hóa thị trường tiền điện 
tử toàn cầu chứng kiến mức lỗ lớn hơn là 9,6%.

Mặc dù vốn hóa thị trường DeFi vẫn ở mức gần 
50 tỷ USD kể từ đầu tháng 7, nhưng đợt bán tháo 
vào ngày 17 tháng 8 đã khiến thị trường chung 
giảm 6,3% từ 46 tỷ USD xuống 43 tỷ USD.

Vốn hóa thị trường tiếp tục giảm sau đó, chạm 
mức thấp hàng quý là 41 tỷ USD, trước khi sự 
phục hồi trên toàn thị trường vào cuối tháng 9 đã 
đẩy nó trở lại mức 46 tỷ USD . 

Lần này, DeFi tăng cao hơn so với thị trường, 
nâng mức thống trị của nó lên mức cao hàng 
quý là 4,1% , khi sự chú ý chuyển sang các giao 
thức liên quan đến RWA. Maker (MKR) , đã nhiều 
lần thêm RWA vào cổ phần của mình, đã tăng 
85% từ $830 lên $1.533.

Nâng cấp
Ethereum 
Shapella

Q3 2023
$48B

Q1 2023 
$51B

Q3 2023
$46B

Bán tháo 
tiền điện 

tử

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên thị trường tổng thể (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023) -4,9%
Vốn hóa thị trường DeFi giảm 

trong quý 3 năm 2023
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Thị phần đa chuỗi DeFi quý 3 năm 2023
Khi TVL tiếp tục đi xuống, Ethereum vẫn duy trì sự thống trị trong suốt quý 3 năm 2023, mạng 
Base mới ra mắt đang nhanh chóng bắt kịp các Lớp 2 khác

$55B $62B $63B $68B

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng.

Thị 
phần $64B

Tổng TVL

Có rất ít hi vọng phục hồi vào tháng 7 trong 
khi tổng TVL đa chuỗi tiếp tục giảm từ $64 
tỷ xuống còn $59 tỷ do thị trường suy yếu 
và các stablecoin rời khỏi hệ sinh thái. Mặc 
dù mất gần $3,4 tỷ trong tháng 8, Ethereum 
vẫn giữ được 70% thị phần TVL vào quý 3 
năm 2023.

Trong khi các L1 khác như BNB Smart Chain, 
Polygon và Avalanche cùng mất hơn $984 
triệu TVL thì Tron và Solana đã chứng kiến 
dòng vốn vào tích cực trong quý 3 năm 
2023. Hệ sinh thái Solana đã lấy lại sự chú ý 
sau những lần tích hợp gần đây với 
Shopify và Visa, đẩy TVL lên cao hơn 
18,7%, từ $438 triệu lên $520 triệu.

Sau khi ra mắt mainnet vào cuối tháng 7 
năm 2023, mạng Base đã nhanh chóng 
thăng hạng, tích lũy được $370 triệu TVL 
chỉ sau hơn 2 tháng. Base hiện là mạng lớn 
thứ chín, sau các L2 khác như Arbitrum và 
Optimism, cả hai đều trải qua đợt rút vốn 
tiếp theo trong quý 3 năm 2023.

$61B $59B$66B$66B

Phân tích tổng giá trị bị khóa (TVL) đa chuỗi (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

-7,6 %
TVL DeFi đa chuỗi trong quý 3 

năm 2023

https://defillama.com/chains
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Tổng quan về hệ sinh thái DeFi quý 3 năm 2023
Hầu hết các phân khúc của DeFi đều bị ảnh hưởng nặng nề trong quý 3, trừ Oracles và RWA có 
hiệu suất mạnh mẽ lần lượt là +33,9% và +7,1%.

Quản lý tài sản
$0,10B

Lãi suất cố định
$0,11B

Xét sơ bộ, hầu hết các lĩnh vực đều mất một lượng đáng kể vốn hóa thị 
trường, vì DEX trở thành lĩnh vực thua lỗ nhiều nhất trong quý 3 năm 2023, 
giảm 14,4% thị phần từ $9,3 tỷ xuống $8,0 tỷ. Thanh khoản các giao thức 
stake từng mang lại một số lợi nhuận từ các quý trước, đã mất đi $654 
triệu vốn hóa thị trường khi sự fomo về LST giảm dần. 

Điều thú vị là, phần lớn thâm hụt tổng thể được bù đắp bằng mức tăng 
33,9% của vốn hóa thị trường oracles từ $4,0 tỷ lên $5,4 tỷ, dẫn đầu là 
mức tăng giá 4,8 lần gần đây 

Real World Assets (RWA) cũng kết thúc quý trong sắc xanh, tăng 7,1% từ 
$523 triệu lên $560 triệu khi càng có nhiều người dùng thu lợi nhuận cao 
hơn từ TradFi. Cùng với sự gia tăng vốn hóa thị trường của các giao thức 
RWA, chẳng hạn như Centrifuge & Domani Protocol lần lượt là 20,2% và 
90,2%, nhiều tài sản mã hóa khác đã xuất hiện trên chuỗi ( xem slide 28 ).

Nguồn: CoinGecko 
*Vốn hóa thị trường chỉ bao gồm token quản trị và tiện ích (không bao gồm stablecoin và mã thông báo được bao bọc)

Vốn hóa thị trường của từng phân khúc DeFi * (Quý 3 năm 2023)
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Cầu Quý 3 năm 2023 Quý 2 năm 2023
% Thay đổi theo 

quý

WBTC $4,4B $4,8 B 8,7%

JustCrypto $3,1B $3,6 B 14,1%

Stargate $389M $402 M 3,1%

Portal $322M $371 M 13,2%

hBTC $242M $272 M 11,2%

Orbit Bridge $118M $125 M 5,2%

Multichain $115M $1,3 B 91,2%

Synapse $110M $179 M 38,4%

Axelar $96M $87 M 10,4%

Celer cBridge $88M $110 M 20,3%

Poly Network $85M $272 M 68,6%

Hop Protocol $59M $71 M 16,5%
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Thanh khoản cầu Cross-chain quý 3 năm 2023
Hầu hết các giao thức cross-chain đều đối mặt tình trạng dòng tiền chảy ra lớn sau khi 
Multichain đóng cửa do cuộc tấn công lớn khiến người dùng lo sợ

Từ việc giá BTC giảm 11,5% trong quý 3 năm 2023, chúng ta có thể suy 
ra được cầu WBTC vẫn đang có dòng vốn vào ròng vì TVL giảm với tỷ lệ 
thấp hơn. Trong khi đó, TVL của hBTC giảm theo mức giảm giá, cho thấy 
sự thay đổi tối thiểu về số lượng token nắm giữ.

Multichain không còn nằm trong top 3 sau khi đóng cửa vào ngày 14/7, 
vì TVL của nền tảng đã giảm mạnh 91,2% từ $1,3 tỷ trong quý 2 năm 
2023 xuống chỉ còn $115 triệu trong quý 3 năm 2023.

Là nhân tố tăng giá duy nhất trong quý 3 năm 2023, TVL của Axelar đã 
tăng 10,4% từ $87 triệu lên $96 triệu, sau khi ra mắt Interchain 
Token Service (ITS) vào ngày 18 tháng 7 cũng như việc tích hợp với 
dYdX v4.

Nguồn: DeFiLlama

Tổng thanh khoản cầu cross-
chain tính đến 1/10/2023

$9,10 tỷ

(-21,5%)

Poly Network lại bị tấn công một lần nữa vào ngày 2/7, hacker đã đánh 
cắp số token trị giá $4,4 triệu, khiến TVL giảm 68,6%. 

Quý 3 cũng không mấy may mắn đối với Synapse sau khi một trong 
những nhà cung cấp thanh khoản lớn của giao thức, Nima Capitalnbán 
số token SYN trị giá hơn $3,7 triệu và loại bỏ tính thanh khoản. TVL 
nền tảng ngay lập tức giảm 19,1% xuống còn $114 triệu và còn giảm 
thêm xuống còn $110 triệu vào cuối tháng 9.

Top 12 cầu nối có tính thanh khoản cao nhất (tính đến 1/10/2023)

https://defillama.com/protocols/Bridge
https://rekt.news/poly-network-rekt2/
https://rekt.news/poly-network-rekt2/
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Real World Assets (RWA) trong DeFi
Từ kho bạc Mỹ được token hóa đến tín dụng tư nhân, lĩnh vực RWA phát triển mạnh khi ngày 
càng có nhiều sản phẩm tài chính và mặt hàng xa xỉ được đưa vào chuỗi thông qua các tổ chức

Kho bạc & Chứng 
khoán

▪ Các giao thức như 
OpenEden, Ondo Finance 
và Backed Finance cung 
cấp khả năng tiếp cận lợi 
tức từ kho bạc và chứng 
khoán được chọn thông 
qua các sản phẩm có cấu 
trúc.

▪ Gần đây hơn, KKR, 
Hamilton Lane và UBS 
cũng bắt đầu cung cấp tiền 
mã hóa trên Ethereum, 
Avalanche và Polygon, 
thông qua các nền tảng 
mã hóa như Securitize.

Địa ốc

• Bất động sản được mã 
hóa cho phép người 
dùng sở hữu các phần 
của một tài sản nhất 
định, mang lại khả 
năng tăng giá vốn và 
thu nhập cho thuê

• Việc quản lý tài sản 
được xử lý theo giao 
thức hoặc được gia 
công cho bên thứ ba 
và thu nhập cho thuê 
có thể dễ dàng được 
phân phối trực tiếp 
cho chủ sở hữu token

Landshare

Propy

OpenEden

Backed Finance

RealT

Tether Gold

Hàng hóa

▪ Vàng được mã hóa như 
PAXG của Paxos và XAUT 
của Tether đã trở thành 
trụ cột của tiền điện tử 
kể từ năm 2019, được 
hỗ trợ bởi vàng vật chất 
được giữ trong kho bạc.

▪ Trong khi hàng hóa được 
mã hóa vẫn chủ yếu tập 
trung vào kim loại quý, 
thì hiện nay đã có kim 
cương được mã hóa 
cũng như các cuộc thảo 
luận về uranium được 
mã hóa.

PAX Gold

Securitize

Tín dụng cá nhân

▪ Không giống như các 
khoản vay được thế chấp 
quá mức trong DeFi, các 
giao thức tín dụng tư 
nhân cho phép các tổ 
chức có được các khoản 
vay không cần bảo đảm.

▪ Người dùng có thể kiếm 
tiền lãi từ việc cung cấp 
vốn cho nhóm cho vay 
riêng biệt, được sử dụng 
để bảo lãnh các khoản vay 
được đánh giá bởi chủ sở 
hữu giao thức/nhóm.

▪ Chủ sở hữu/đại diện 
nhóm có trách nhiệm 
đàm phán điều khoản cho 
vay và tạo điều kiện thanh 
lý trong trường hợp vỡ nợ.

Đồ sưu tầm

▪ Khái niệm về quyền sở 
hữu kỹ thuật số và sự 
khan hiếm đã mở rộng 
sang thế giới thực với các 
phiên bản nghệ thuật vật 
lý, đồng hồ và thậm chí cả 
rượu vang quý hiếm được 
mã hóa.

▪ Được hỗ trợ bởi một vật 
phẩm vật lý được xác thực 
và lưu trữ đúng cách, 
token có thể bị đốt để đổi 
lấy tài sản cơ bản, tài sản 
này sẽ được chuyển đến 
chủ sở hữu token.

Maple Finance

Centrifuge Courtyard

Americana

Freeport

Aurus
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Thị phần kho bạc được token hóa
Với sự tham gia của tổ chức truyền thống, T-bills mã hóa đã trở thành động lực lớn cho tài sản 
RWA trên chuỗi trong năm nay, với số token T-bills trị giá +$665 triệu được phát hành trên chuỗi

Khi lĩnh vực RWA tiếp tục phát triển vào năm 2023, tín 
phiếu kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa ngày càng phổ biến,
tăng vốn hóa thị trường lên 5,84 lần từ $114 triệu vào 
tháng 1 năm 2023 lên $665 triệu vào cuối tháng 9.

Với việc các tổ chức tài chính truyền thống dẫn đầu trong 
năm nay, số lượng dự án cung cấp các sản phẩm này đã 
tăng gấp 3 lần, trong đó Franklin Templeton kiểm soát 
46,6% tổng thị phần. 

Mặc dù các giao thức mới hơn như OpenEden và Backed 
Finance tiếp tục thu hút sự chú ý, nhưng nhu cầu về lợi 
suất Kho bạc cũng đã thổi sức sống mới vào các giao thức 
cũ. Kể từ khi chuyển sang RWA vào tháng 2 năm 2023, 
Ondo Finance, được ra mắt vào năm 2021, đã phát hành 
hơn 178 triệu T-bills được mã hóa.

Vốn hóa thị trường của Kho bạc được mã hóa (Tháng 1 - Tháng 9 năm 2023)

Nguồn: RWA.xyz

Tổng vốn hóa thị trường kho bạc 
được mã hóa tính đến 1/10/2023

$665 triệu

Stellar hiện nắm giữ 48% tổng vốn hóa thị trường với 
tư cách là mạng ưa thích của Franklin Templeton và 
Wisdomtree. Mạng lưới chính khác dành cho RWA có thể 
dự đoán là Ethereum, chiếm 49% thị phần vốn hóa. Các 
chuỗi khác bao gồm Polygon và Solana.

Thị 
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Franklin Templeton Ondo Finance Matrixdock Backed Finance Maple Finance

OpenEden Wisdomtree Prime Arca Labs Swarm

https://app.rwa.xyz/treasuries
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#1
Nền tảng copy trading lớn
nhất thế giới

Top 5
Nền tảng giao dịch

Futures

Quan hệ đối tác
đặc biệt với

Lionel 
Messi

Thành lập năm 2008, Bitget phục vụ hơn

20 triệu người dùng trên hơn 100 quốc gia
và vùng lãnh thổ

Truy cập Bitget.com để nhận 1,000 USDT tiền thưởng chào mừng
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NFTs
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Khối lượng giao dịch NFT quý 3 năm 2023 trên top 8 nền tảng
Khối lượng giao dịch NFT giảm 55,6% trong quý 3 so với quý 2, đồng thời sự quan tâm đến NFT 
trên diện rộng cũng giảm dần

$5,03B

Nguồn: Phân tích FootPrint ; Tiền điện tử ; Phân tích cồn cát (@ilemi)
* ​Giao dịch wash trên LookRare , X2Y2 và Blur bị loại trừ 
**Cardano đã bị loại do hành vi giao dịch bất thường

Âm lượng $1,63B

Khối lượng giao dịch NFT trên top 8 (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

-55,6 %
Khối lượng giao dịch giảm

Vào quý 3 năm 2023

$1,08B

$2,12B

$1,83B

$0,49B

$0,36B

$0,78 B

Khối lượng giao dịch NFT đã giảm 55,6% từ 
$3,67 tỷ trong quý 2 năm 2023 xuống còn 
$1,63 tỷ trong quý 3 năm 2023.

Mặc dù khối lượng giao dịch giảm dần, 
Ethereum vẫn duy trì sự thống trị 83,2% 
thị trường NFT trong quý 3. 

Bitcoin đứng thứ hai, chiếm 5,6% thị trường 
NFT trong quý 3. Tuy nhiên, thị phần của 
nó đã giảm kể từ đỉnh điểm vào tháng 5, chỉ 
phục hồi nhẹ vào tháng 9.

$1,40B

$1,14B $1,13B

$3,67B

Ngược lại, NFT ImmutableX đã duy trì khối 
lượng giao dịch trên $20 triệu mỗi tháng, 
cho phép họ chiếm 3,9% thị trường NFT 
trong quý 3 từ mức 2,1% trong quý 2. 

Điều này chủ yếu là do trò chơi giao dịch thẻ 
bài Gods Unchained, trò chơi này đã ra mắt 
trên Epic Games Store vào tháng 6 và ra 
mắt Marketplace trong trò chơi vào tháng 8.

https://www.footprint.network/@Hanson2/Gecko-X-Footprint?collection_slug=meebits
https://cryptoslam.io/
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
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Khối lượng giao dịch trên nền tảng NFT quý 3 năm 2023
Blur duy trì vị thế là thị trường NFT dẫn đầu; Tensorswap vượt qua Magic Eden về khối lượng 
giao dịch Solana; OKX thống trị thị trường Ordinals thống trị

Trong quý 3, Blur duy trì vị trí là thị trường 
NFT hàng đầu, chiếm 56,1% khối lượng giao 
dịch. Blur đã công bố đợt airdrop mùa 2 dự 
kiến diễn ra vào ngày 20/11/2023, nhằm 
khuyến khích những farmer tối đa hóa khả 
năng phân bổ tiềm năng của họ.

-49,7 %
Khối lượng giao dịch trên thị 
trường NFT giảm trong quý 3 

năm 2023

Nguồn: Dune Analytics ( @hildobby , ilemi , sealaunch )
* Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum & Polygon và Solana; Các tập OpenSeaPro bao gồm Gem & OpenSea Pro; Khối lượng Magic Eden bao gồm 
Solana, Bitcoin và Polygon 
**Khối lượng giao dịch được ghi có vào công cụ tổng hợp (Blur, OpenSeaPro ) nếu giao dịch được tổng hợp 
*** Các thị trường ImmutableX bị loại trừ do khó lấy dữ liệu

$4,23B $1,24B

Top 10 thị trường NFT (Tháng 1 – Tháng 9 năm 2023)

Âm 
lượng

$0,61B

$1,08B

$0,77B

$2,46B

Trong lĩnh vực Solana NFT, Tensorswap, 
thường được mệnh danh là 'Blur of Solana', 
đã vượt qua Magic Eden về thị phần 
Solana NFT, chiếm 57,1% khối lượng giao 
dịch Solana trong quý 3 từ mức 46,8% của 
quý 2. 

Trong không gian Ordinals Bitcoin, OKX đã 
nhanh chóng tăng thị phần để trở thành thị 
trường Ordinals thống trị, chiếm 50,1% 
khối lượng giao dịch Ordinals trong quý 3 
từ 4,9% trong quý 2. Lợi ích này đến từ 
Magic Eden và Unisat.

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://dune.com/sealaunch/polygon-nft
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NFT cho vay quý 3 năm 2023
Khối lượng cho vay NFT chỉ giảm 11,2% trong quý 3, do các trader sử dụng mua trước, trả sau (BNPL) 
của Blend để mua Azukis rẻ, trong khi farmer cung cấp nhiều khoản vay hơn cho airdrop farm

Khối lượng khởi tạo khoản vay trên Blend (theo bộ sưu tập)

Khối lượng trên top 6 nền tảng cho vay NFT đã giảm 11,2% , giảm từ 
$1,37 tỷ trong quý 2 xuống $1,22 tỷ trong quý 3. 

Blend duy trì vị trí là nền tảng cho vay NFT hàng đầu, thu được $284 
triệu hoặc 95,8% khối lượng cho vay NFT vào tháng 9 năm 2023. Điều 
này có thể là do lời hứa về đợt airdrop mùa 2, trong đó có thể kiếm 
được phân bổ thông qua việc sử dụng tích cực nền tảng.
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Âm lượng

31.0%

21.4%12.9%

12.1%

8.0%

5.8%

Azuki

Azuki Elemental Beans

Azuki Elementals

BEANZ Official

Bored Ape Kennel Club

Bored Ape Yacht Club

CloneX

DeGods

Kanpai Pandas

Milady

Others

Nguồn: Dune Analytics (@ahkek, @beetle )

$76M $71M
$83M

$102M

$418M

$848M

$538M

$380M

$297M

$1.368M $1.216M$230M

Bộ sưu tập của Azuki, chiếm 77,4% tổng số tài sản thế chấp cho các 
khoản vay trên Blend trong quý 3, tương đương với $9,0 tỷ tiền vay. Đây 
là mức tăng đáng kể so với quý 2 khi chỉ ở mức ~30%. Giá sàn của các bộ 
sưu tập Azuki giảm mạnh do tranh cãi xung quanh việc ra mắt 
Elementals. Các trader đổ xô mua NFT rẻ bằng cách sử dụng mua trước
trả sau (BNPL) của Blur, trong khi farmer cung cấp các khoản vay thông 
qua Blend, sử dụng khoản vay này cho hoạt động trang trại.

Top 6 khối lượng nền tảng cho vay NFT (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

https://dune.com/beetle/blur-loans
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Sự kiện NFT đáng chú ý trong quý 3 năm 2023

Mặc dù thị trường NFT bình lặng, nhưng vẫn có những dự án NFT đáng chú ý trong quý 3 được 
quảng cáo rầm rộ.

PFP

Pudgy Penguins trong thế giới thực và ảo

▪ Mục tiêu cốt lõi của Pudgy Penguins là kiếm tiền 
từ IP của những chú chim cánh cụt dưới nhiều 
hình thức khác nhau, bao gồm cả đồ chơi.

▪ Dự án đã đạt được một cột mốc đáng chú ý vào 
quý 3 năm 2023 khi đồ chơi vật lý của nó đang 
được bán tại hơn 2000 cửa hàng Walmart ở Mỹ.

▪ Dự án cũng công bố kế hoạch khởi động Project 
Overpass, một thị trường cấp phép IP, giúp giảm 
thời gian dành cho những người nắm giữ Pudgy 
Penguins cấp giấy phép cho chim cánh cụt của họ 
từ vài tuần xuống còn vài phút.

▪ Pudgy Penguins cũng ra mắt Pudgy World, một 
metaverse nơi holder có thể tương tác, tùy chỉnh 
trải nghiệm và thưởng thức nhiều game khác 
nhau.

Meme

▪ Meme đã trỗi dậy một lần nữa trong không gian 
NFT, với Sproto Gremlins đang thu hút được sự 
chú ý đáng kể.

▪ Sproto Gremlins là một dự án NFT được tạo bởi 
cùng một nhóm đằng sau memecoin 
HarryPotterObamaSonic10Inu.

Nghệ thuật

Người sưu tầm sẽ thu thập

▪ Trong quý 3, có một số bộ sưu tập nổi bật so với 
các bộ còn lại, gồm Winds of Yawanawa & The 
Monument Game của Sam Spratt.

▪ Những cơn gió Yawanawa thể hiện sự hợp tác 
giữa cộng đồng Yawanawa bản địa Brazil và Refik
Studio Anadol. Nó có 1000 Bức tranh AI độc đáo 
được tạo bằng dữ liệu thời tiết từ làng của bộ tộc 
và tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ Yawanawa .

▪ The Monument Game của Sam Spratt là một thử 
nghiệm về nghệ thuật, cho phép những người 
nắm giữ bộ sưu tập đặt một "quan sát" lên bức 
tranh, để lại một lớp sơn bóng kỹ thuật số.

Sự trỗi dậy của GameFi ?

▪ Krafton, nhà xuất bản GTA, đã công bố 
OVERDARE (trước đây gọi là Project Migaloo ), 
một nền tảng tạo nội dung được tăng cường AI 
dựa trên thiết bị di động.

▪ Konami Group Corporation đã công bố Project 
Zircon, một game RPG dựa trên câu chuyện, xã 
hội và một thị trường mới có tên Resela

▪ Ra mắt Truyền thuyết về Mara của Yuga Labs

▪ GameFi Mint đáng chú ý trong quý 3 năm 2023:

1. SugarTown của Zynga Oras

2. Mittaria Genesis

3. Kart Party

4. Alpha Gate – Space Nation

5. ZTX Genesis Homes (tài trợ seed $13 triệu)

Trò chơi

RWA NFT

Pokemon (Thẻ) Trên Chuỗi

▪ Pokemon TCG hiện có sẵn trên chuỗi nhờ 
Courtyard.io, người giữ thẻ an toàn và cấp NFT có 
thể giao dịch cho chủ sở hữu.

Quản trị

Dao Fork

▪ DAO Fork đã trở nên phổ biến sau khi một bộ 
phận chủ sở hữu bất mãn kêu gọi thành công 
một cuộc bỏ phiếu để fork và hủy bỏ dự án.

▪ Theo các quy tắc được đưa ra vào cuối năm 2022, 
những forker có thể rời đi với hơn một nửa kho 
bạc trị giá $50 triệu của DAO.
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Giá NFT trong tầm tay bạn
Theo dõi hơn 3200 bộ sưu tập từ hơn 20 thị trường và 10 chuỗi.

Đừng bỏ lỡ một cơ hội khác!

THỬ NGAY

Có sẵn thông qua API của chúng tôi.
Cảnh báo biến động trong danh sách theo dõi sẽ 
thông báo chính xác cho bạn khi NFT bạn theo 

dõi có chuyển động giá đáng kể.

https://www.coingecko.com/en/nft
https://www.coingecko.com/en/nft
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SÀN GIAO DỊCH
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Khối lượng giao dịch trên top các sàn giao dịch tiền điện tử trong quý 3 năm 2023
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao ngay và phái sinh hàng đầu giảm 23,9% so với quý 2 năm 
2023; phần lớn tổn thất đến từ hacker, đặc biệt là CEX bị ảnh hưởng nặng nề

-23,9 %
Khối lượng giao dịch trên các sàn 
hàng đầu giảm trong quý 3/2023

Khối 
lượng 
giao dịch

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

Tỷ lệ khối lượng giao dịch giao ngay 
CEX:DEX tăng lên 91,4% trong quý 3 từ 
mức 90,2% trong quý 2. Điều này phù hợp 
với sự sụt giảm khối lượng giao dịch giao 
ngay trên DEX.
Tỷ lệ khối lượng giao dịch phái sinh 
CEX:DEX tăng lên 98,5% từ 98,1%, với khối 
lượng phái sinh trên DEX giảm -41,2% 
trong quý.

Các sàn giao dịch hàng đầu kết thúc quý 3 
với mức giảm -23,9% trong tổng khối 
lượng giao dịch từ quý 2 đến quý 3. Tổng 
khối lượng giao dịch ở mức $6,7 nghìn 
tỷ trong cả quý. CEX giao ngay (-20,1%) 
giảm ít hơn so với DEX giao ngay (-31,2%) 
và thị trường giao ngay (-21,2%) tăng tốt 
hơn thị trường vĩnh viễn (-24,5%).

Khối lượng giao dịch phái sinh chiếm phần 
lớn trong tổng khối lượng giao dịch với tỷ 
trọng 81,8%.

Khối lượng giao dịch trên các nền tảng hàng đầu (tháng 1 - tháng 9 năm 2023)
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn giao ngay (CEX) trong quý 3 năm 2023
Trong các sàn CEX giao ngay, tỷ lệ thống trị của Binance đã giảm dưới 50,0% vào quý 3, trong khi 
HTX nhảy vọt để trở thành sàn giao dịch lớn thứ ba

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ) -20,1 %
Tổng giao dịch top 10 CEX trong 

quý 3 năm 2023

Nguồn: CoinGecko

Top 10 CEX giao ngay (tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Thị 
phần

Khối lượng giao dịch giao ngay của top 
10 CEX ghi nhận $1,12 nghìn tỷ trong quý 
3, thể hiện mức giảm 20,1% so với quý 
trước.

Đây là một quý đầy biến động đối với 
Binance, phải rời khỏi nhiều thị trường 
và mất đi những CEO hàng đầu. Điều này 
đã ảnh hưởng đến thị phần của công ty, 
hiện ở mức thấp hàng năm là 44% trong 
tháng 9, giảm từ mức 66% trong tháng 2. 
Lần cuối cùng thị phần giảm xuống dưới 
50% là vào tháng 6 năm 2022.

HTX (Huobi) đã lấy lại vị trí gần top đầu, 
trong khi Kucoin bị vượt lên.

HTX chứng kiến khối lượng giao dịch quý 3 
tăng thêm $35,3 tỷ, tăng 86,9%. Upbit và 
Bybit là những mã tăng duy nhất còn lại, 
với mức tăng lần lượt là 4,6% và 6,9%.
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn phi tập trung (DEX) trong quý 3 năm 2023

Khối lượng giao dịch DEX giảm -31,2% trong quý 3 năm 2023, Sushi mất vị trí trong top 10

Sushi , vốn là trụ cột của DEX kể từ khi ra 
mắt vào năm 2020, đã rơi khỏi top 10 vào 
quý 3 năm 2023.

Orca giành được vị trí của Sushi, kết thúc 
tháng 9 với 1% thị phần.

Khối lượng giao dịch giao ngay của top 
10 DEX ghi nhận $105 tỷ trong quý 3 
năm, tương ứng với mức giảm 31,2%
hàng quý.

-31,2 %
Tổng khối lượng giao dịch top 10 
DEX giảm trong quý 3 năm 2023

THORchain chứng kiến khối lượng tăng 
mạnh trong quý 3, với mức tăng 113% 
tương đương $1,27 tỷ. Tuy nhiên, nó đã 
gây chú ý vì sự gia tăng chuyển tiền bất 
hợp pháp qua mạng. Hacker FTX và nhóm 
Lazarus của Triều Tiên là những người 
dùng nổi bật của nền tảng này.

Nguồn: CoinGecko

Phân tích khối lượng giao dịch top 10 DEX giao ngay (tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)

Thị 
phần

$57B $48B $47B$60B $61B $95B $39B $34B $31B

62%
66%

72%
64%

69%
63% 65%

59%
65%

5%

8%
6%

12%

13%

9% 9%

9%

10%
14%

8%
9% 10%

6%

11% 9% 15%
8%

5%
6%

4% 4%
4%

7% 5% 5% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23

Uniswap Pancakeswap Curve Dodo THORChain Balancer Quickswap Jupiter TraderJoe Orca



CoinGecko 2023 Q3 Crypto Industry Report 41

Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay quý 3 năm 2023 theo chuỗi
Ethereum vẫn là chuỗi phổ biến nhất cho giao dịch DEX với 65% thị phần, trong khi Polygon và 
Fantom mất thị phần đáng kể

Ethereum đã thu được $67,1 tỷ khối 
lượng giao dịch DEX vào quý 3 năm 
2023. 

Đây là mức giảm -22,8% so với quý 2 
năm, khi Ethereum có khối lượng giao dịch 
$86,8 tỷ. Tuy nhiên, tỷ trọng khối lượng 
giao dịch giữa tất cả các chuỗi đã tăng từ 
59% trong quý 2 lên 65% trong quý 3.

Arbitrum vẫn ở vị trí thứ 2 về khối lượng 
giao dịch DEX trước BSC, mặc dù vị trí dẫn 
đầu của nó đã giảm trong suốt quý 3.

Nguồn: CoinGecko

Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay theo chuỗi ( tháng 1 – tháng 9 năm 2023)

Thị 
phần

Fantom đã bị người mới là Base đẩy khỏi 
top 10. Nó chỉ đạt khối lượng giao dịch 
$6,3 triệu trong tháng 9, sau khi cây cầu 
chính của nó, Multichain ngừng hoạt động 
sau một đợt tấn công vào tháng 7.

Polygon đã rơi từ vị trí thứ 4 xuống vị trí 
thứ 7, chỉ giữ được 2% thị phần trong 
tháng 9 sau khi khối lượng giao dịch giảm -
45,6% theo quý. Để so sánh, zkSync , 
THORChain và Solana đã tăng thị phần 
trong quý 3.

Tổng khối lượng giao dịch($ Tỷ)
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn tập trung
Thị phần của Binance hiện đã giảm xuống dưới 50,0% trong quý 3, trong bối cảnh khối lượng 
giao dịch trên top 10 giảm mạnh

Khối lượng giao dịch trên top 10 sàn giao 
dịch vĩnh viễn tập trung đã giảm từ $7,1 
nghìn tỷ xuống $5,4 nghìn tỷ trong 
khoảng thời gian từ quý 2 đến quý 3. Khối 
lượng đã giảm đều đặn kể từ đầu quý 3, 
chạm mức thấp hàng năm vào tháng 9.

Binance lần đầu tiên mất quyền kiểm 
soát việc nắm giữ >50% thị phần trong 
top 10 sàn kể từ tháng 4 năm 2021, với sự 
tăng vọt của Bybit.

HTX đã có một quý tương đối tốt trong khi 
KuCoin tiếp tục tụt dốc, trong đó HTX hiện 
đang tiến lên một chút trong bảng xếp 
hạng.

Việc ra mắt sàn giao dịch tiền tệ quốc tế 
của Coinbase là một con ngựa ô để lọt vào 
Top 10, gần đây đã nhận được sự chấp 
thuận cho giao dịch bán lẻ.

Nguồn: CoinGecko

-24,2 %
Khối lượng giao dịch của top 10 
sàn giao dịch vĩnh viễn tập trung

giảm trong quý 3 năm 2023

Khối lượng giao dịch của top 10 sàn vĩnh viễn tập trung (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023 )

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

$2,5T $2,2T $2,4T$2,3T $2,4T $3,3T
Thị 
phần

$2,1T $1,8T $1,5T
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Lãi suất mở của top 10 sàn giao dịch hợp đồng tương lai vinh viễn tập trung 
Về OI, Bybit đã dẫn đầu so với Binance, sau khi tăng gấp đôi OI của họ vào cuối tháng 6 và hầu 
như được duy trì trong suốt quý 3

Bybit chứng kiến OI tăng >2 lần từ ~$4 tỷ
lên ~$11 tỷ vào cuối tháng 6, dẫn đến tổng
OI tổng tăng đột biến. Trong khi OI của họ 
cũng giảm cùng với các đối thủ còn lại vào 
giữa tháng 8 xuống còn $10 tỷ ở mức hiện 
tại, Bybit đã soán vị trí đầu bảng về OI từ 
Binance.

Nguồn: CoinGecko

-13,5 %
OI cura top 10 sàn tập trung vĩnh 

viễn giảm từ
1/7/2023 đến 30/9/2023

Top 10 sàn giao dịch tập trung có lãi suất mở cao nhất (tháng 1 – tháng 9 năm 2023 )

Bybit : 37%
Binance 26%
OKX: 10%
Bitget : 9%

KuCoin : 5%

Gate: 4%
MEXC:4%
Ghi nợ : 3%
BitMEX : 1%

HTX 1%

Lãi suất 
mở

OI của Binance giảm nhiều nhất trong số 
top 10 sàn giao dịch vĩnh viễn tập trung 
trong quý 3, giảm từ ~$9 tỷ xuống ~$7  vào 
cuối quý. Sự sụt giảm OI phản ánh sự sụt 
giảm khối lượng giao dịch của họ.

OI tổng đã chứng kiến sự sụt giảm trong 
quý 3, với đợt giảm chính diễn ra vào giữa 
tháng 8 cùng với sự sụt giảm của vốn hóa 
toàn thị trường tiền điện tử và giá của các 
coin chính.
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Khối lượng giao dịch của các giao thức vinh viễn phi tập trung
Các giao thức vĩnh viễn phi tập trung chứng kiến khối lượng quý 3 giảm nhiều hơn so với các 
giao thức tập trung khác; Kwenta vượt qua GMX để trở thành giao thức số 2 về khối lượng

Khối lượng giao dịch trên top 6 giao thức vĩnh 
viễn phi tập trung đã chứng kiến sự trượt 
dốc nhanh chóng từ $140 tỷ xuống $82 tỷ 
trong từ quý 2 đến quý 3 năm 2023.
Tất cả các giao thức đều chứng kiến sự sụt 
giảm đáng kể, trong đó Level Finance bị ảnh 
hưởng nhiều nhất.

Khi khối lượng giảm dần, dYdX đã giành lại 
thị phần từ các đối thủ cạnh tranh và hiện 
chiếm 77% thị phần trong tháng 9. Thậm chí 
so với các sàn giao dịch vĩnh viễn tập trung, 
nó sẽ là địa điểm giao dịch vĩnh viễn lớn thứ 
chín tính theo khối lượng.

GMX, giao thức vĩnh viễn phi tập trung lớn 
thứ hai trước đây tính theo khối lượng, hiện 
đã bị Kwenta vượt qua mặc dù đã tung ra 
bản nâng cấp V2. Khối lượng giảm dần của 
GMX phản ánh khối lượng của DEX trên 
Arbitrum, dấu hiệu cho thấy những farmer 
airdrop rời khỏi chuỗi.

Khối lượng giao dịch trên top 6 giao thức vĩnh viễn phi tập trung (Tháng 1 – tháng 9 năm 2023 )

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD )

Thị 
phần

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx- io , @shogun , @gains , @dragonburnz )

-41,2 %
Khối lượng giao dịch top 6 giao 

thức vĩnh viễn phi tập trung 
trong quý 3 năm 2023

$52B $36B $52B$49B $49B $68B $34B $25B $23B

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/1295704/2219432
https://dune.com/gains/gtrade_stats
https://dune.com/queries/2634724
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Lãi suất mở của các giao thức vinh viễn phi tập trung trong quý 3 năm 2023
OI trên các giao thức phần lớn được giữ ổn định, báo hiệu rằng các nhà giao dịch vẫn đang tích 
cực nắm giữ các vị thế.

Đáng ngạc nhiên là mặc dù khối lượng giao 
dịch giảm đáng kể, OI trên các giao thức 
vĩnh viễn phi tập trung vẫn có khả năng 
phục hồi. OI vẫn ở mức $582 triệu vào 
ngày 30/9, so với $609 triệu vào ngày 1/7.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2023, OI trên 6 
giao thức vĩnh viễn phi tập trung hàng đầu 
chỉ bằng 2% quy mô OI trên 10 sàn giao 
dịch vĩnh viễn tập trung hàng đầu.

OI của top 6 giao thức vĩnh viễn phi tập trung ( tháng 1 năm 2023 – tháng 9 năm 2023)

Lãi suất 
mở

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx-io , @gunboats , @unionepro , @levelfinance )

dYdX: 56%
GMX: 22 % 

Kwenta: 18 % 

Gains: 3 % 
Perpetual: 1,1 % 

Level: 0,1%

-4,4 %
OI của top 6 giao thức vĩnh viễn 

phi tập trung từ 
1/7/2023 đến 30/9/2023

Từ góc độ thị phần, đã có một số thay đổi ở 
mức cận biên. Tỷ lệ OI của Gains 
Network đã giảm từ 9% xuống 3%, trong 
khi dYdX và Kwenta tăng tỷ lệ OI lần lượt 
từ 52% lên 56% và 16% lên 18%.

$0 M

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/2441903/4012786
https://dune.com/queries/363370/3094007
https://dune.com/queries/2240500
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Trang về chuỗi của CoinGecko
Khám phá coin, NFT và sàn giao dịch trong 

hệ sinh thái blockchain yêu thích của bạn, tất cả trên một trang.

THỬ NGAY

https://www.coingecko.com/en/chains
http://coingecko.com/en/chains
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https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.instagram.com/coingecko/
https://t.me/coingecko
https://discord.gg/kKsUqsw
https://itunes.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp
https://twitter.com/coingecko?lang=en
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